
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh
Đăng ký dự tuyển Ghi chú

1 Lê Hồng Đào 24/11/1995 Nữ Nông nghiệp 50304741 Bạc Liêu

2 Vũ Thị Ngọc 27/09/1986 Nữ SXCT 10012972 Bắc Giang

3 Trần Văn Dũng 31/12/2000 Nam SXCT 50709441 Bắc Giang

4 Vũ Văn Dĩnh 17/08/1992 Nam Nông nghiệp 50300860 Bắc Giang

5 Vi Thị Xuân 19/10/1993 Nữ Nông nghiệp 50300726 Bắc Giang

6 Hứa Lâm Vũ 26/11/1987 Nam Nông nghiệp 50305090 Bắc Kạn

7 Đỗ Hữu Tình 10/05/1989 Nam SXCT 50129804 Cà Mau

8 Nguyễn Duy Hùng 01/02/1988 Nam SXCT 90400356 CBT 01/2019

9 Nguyễn Văn Hùng 01/10/1989 Nam SXCT 90800129 CBT 02/2019

10 Trần Văn Tiến 06/08/1992 Nam SXCT 50740816 Đăk Lăk

11 Nguyễn Công Thế 23/01/1991 Nam SXCT 50740767 Đăk Lăk

12 Nguyễn Thị Thùy Trinh 28/08/1993 Nữ SXCT 50742381 Đồng Nai

13 Nguyễn Văn Hải 01/03/1998 Nam SXCT 50742358 Đồng Nai

14 Lê Văn Hân 25/03/1997 Nam SXCT 50742427 Đồng Nai

15 Trần Xuân Thuận 26/05/1993 Nam Nông nghiệp 50300227 Hà Giang

16 Mai Văn Bin 11/10/1997 Nam SXCT 50701576 Hà Nam

17 Nguyễn Xuân Tùng 01/12/2000 Nam SXCT 50700354 Hà Nội

18 Nguyễn Quốc Dưỡng 09/05/2000 Nam SXCT 50700355 Hà Nội

19 Khuất Quang Tiến 22/04/1991 Nam Nông nghiệp 50300001 Hà Nội

20 Trần Hậu Trường 22/01/2001 Nam SXCT 50118673 Hà Tĩnh

21 Nguyễn Viết Hùng 02/02/1988 Nam SXCT 50118651 Hà Tĩnh

22 Nguyễn Văn Thi 10/12/1997 Nam SXCT 50108719 Hải Dương

23 Đào Minh Tuấn 05/07/1999 Nam SXCT 50722130 Hưng Yên

24 Phạm Văn Huỳnh 22/09/2000 Nam SXCT 50722111 Hưng Yên

25 Trương Ngọc Bền 17/04/1999 Nam SXCT 50128406 Kiên Giang

26 Võ Quang Việt 30/08/1995 Nam SXCT 50740268 Kon Tum

27 Nguyễn Quí Long 08/03/1997 Nam SXCT 50712304 Lai Châu

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 13/6/2022 

(Kèm theo Công văn số 353/TTLĐNN-TCLĐ ngày 09/6/2022 của TTLĐNN)



28 Nông Văn Đức 07/08/1998 Nam SXCT 50102820 Lạng Sơn

29 Trần Văn Lực 04/06/1994 Nam SXCT 50125810 Lâm Đồng

30 Nguyễn Đức Việt 06/12/1996 Nam SXCT 50702005 Nam Định

31 Nguyễn Văn Thiết 24/10/1990 Nam SXCT 50702143 Nam Định

32 Nguyễn Văn Linh 16/04/1989 Nam SXCT 50704256 Ninh Bình

33 Trần Đức Thắng 09/07/2000 Nam SXCT 50704098 Ninh Bình

34 Trần Văn Sơn 05/05/2001 Nam SXCT 50116006 Nghệ An

35 Trần Văn Long 10/10/1995 Nam SXCT 50727187 Nghệ An

36 Nguyễn Văn Hào 20/06/1998 Nam SXCT 50727545 Nghệ An

37 Phạm Ngọc Sơn 18/10/1994 Nam SXCT 50116099 Nghệ An

38 Phan Công Minh 03/04/2001 Nam SXCT 50104031 Phú Thọ

39 Phan Mạnh Dũng 09/02/1998 Nam SXCT 50104064 Phú Thọ

40 Hoàng Như Thuần 13/09/1999 Nam SXCT 50119355 Quảng Bình

41 Hoàng Quang Kiên 26/10/1993 Nam SXCT 50119405 Quảng Bình

42 Dương Minh Hùng 09/01/1996 Nam SXCT 50119395 Quảng Bình

43 Đinh Văn Sê 16/03/1989 Nam Nông nghiệp 50303570 Quảng Ngãi

44 Trương Quang Triệu 09/08/1987 Nam Nông nghiệp 50303596 Quảng Ngãi

45 Trương Văn Oai 17/01/1988 Nam SXCT 50120122 Quảng Trị

46 Nguyễn Ngọc Đạt 10/02/1999 Nam SXCT 50120103 Quảng Trị

47 Hồ Vũ Trường Duy 29/07/2000 Nam SXCT 50120158 Quảng Trị

48 Lê Văn Duẩn 15/12/2000 Nam SXCT 50732163 Quảng Trị

49 Trần Tiến Dũng 26/12/1999 Nam Nông nghiệp 50306103 TT Huế

50 Dương Văn Ngọc 22/12/1990 Nam SXCT 50103614 Thái Nguyên

51 Đào Khả Đông 04/07/1995 Nam SXCT 50112533 Thanh Hóa

52 Lê Sỹ Lâm 23/05/1992 Nam SXCT 50112174 Thanh Hóa

53 Nguyễn Khắc Tùng 05/12/2000 Nam SXCT 50112037 Thanh Hóa

54 Trương Văn Sinh 04/04/1997 Nam SXCT 50723565 Thanh Hóa

55 Nguyễn Duy Tiên 23/02/1993 Nam SXCT 50723488 Thanh Hóa

56 Trần Cao Cường 01/01/1994 Nam SXCT 50112321 Thanh Hóa

57 Bùi Việt Cường 09/12/2000 Nam SXCT 50112902 Thanh Hóa



58 Lâu Văn Vinh 01/07/1992 Nam SXCT 50112595 Thanh Hóa

59 Nguyễn Hữu Hưng 29/09/1997 Nam SXCT 50112761 Thanh Hóa

60 Lê Văn Ngọc 12/06/1992 Nam SXCT 50723042 Thanh Hóa

61 Hoàng Đức Huy 14/06/1994 Nam SXCT 50112345 Thanh Hóa

62 Thao Cá Dính 08/09/1994 Nam SXCT 50112623 Thanh Hóa

63 Lê Văn Tới 15/02/1998 Nam SXCT 50112668 Thanh Hóa

64 Nguyễn Văn Nội 15/12/1987 Nam SXCT 50113066 Thanh Hóa

65 Đinh Văn Xiêm 05/06/1996 Nam SXCT 50112277 Thanh Hóa

66 Bùi Thanh Hải 11/02/1995 Nam SXCT 50112129 Thanh Hóa

67 Lê Anh Tuấn 26/06/1996 Nam SXCT 50112502 Thanh Hóa

68 Lê Văn Năm 19/09/1992 Nam SXCT 50723278 Thanh Hóa

69 Nguyễn Tắc Bằng 13/05/1997 Nam Nông nghiệp 50301947 Thanh Hóa






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































